
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG QUỐC TẾ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỢT 2 NĂM 2024
CHƯƠNG TRÌNH: TIẾN SĨ TIN HỌC VÀ KĨ THUẬT MÁY TÍNH

Đại học
Ngành/ Chuyên 

ngành
Năm tốt 
nghiệp

Trường tốt nghiệp 
thạc sĩ

Ngành/ Chuyên 
ngành

Năm
 tốt nghiệp

1 Phạm Chung Anh Nam 19/9/1997 Ninh Bình Trường Quốc tế - ĐHQGHN
Phân tích dữ liệu 
kinh doanh

2023

2 Phạm Văn Thanh Nam 31/8/1990 Thanh Hoá Trường Đại học FPT Kỹ thuật phần mềm 2013 Trường Đại học FPT Kỹ thuật phần mềm 2022

3
Abreka Etenikang 
Martin

Nam 19/4/1984 Nigeria
Cross River University of 
Technology, Calabar, Cross 
River State, Nigeria

Electrical and 
Electronic 
Engineering

2008

University of Cross 
River State, Calabar, 
Cross River State, 
Nigeria

Electrical Power 
System and Machines

2023

Văn bằng Đại học Văn bằng Thạc sĩ

STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG QUỐC TẾ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỢT 2 NĂM 2024
CHƯƠNG TRÌNH: TIẾN SĨ KINH TẾ VÀ QUẢN LÍ

Đại học Ngành/ Chuyên ngành
Năm tốt 
nghiệp

Trường tốt nghiệp 
thạc sĩ

Ngành/ Chuyên 
ngành

Năm
 tốt nghiệp

1 Nguyễn Vy Hạ Nữ 20/4/1996 Lạng Sơn Trường ĐH Thương mại Tiếng anh thương mại 2018 ĐH Lincoln
Quản trị nguồn 

nhân lực
2019

2 Trần Văn Thống Nam 12/11/1977 Bắc Giang
Trường Đại học Ngoại 
thương

Kinh tế đối ngoại 2003
Đại học Quốc tế Nhật 
Bản

Kinh tế 2010

3 Vũ Văn Hiệu Nam 24/9/1993 Nam Định
Đại học Jean Moulin 
Lyon 3

Quản trị Marketing và 
bán hàng

2014
Trường Quản trị và Kinh 
doanh - ĐHQGHN

Quản trị An ninh 
phi truyền thống

2019

4 Hoàng Thành Nhật Nam 5/7/2002 Hà Nội Trường Quốc tế
Phân tích dữ liệu kinh 
doanh

2024

5 Zhang Yuemei Nữ 13/8/1989 Trung Quốc
ĐH Chongqing Three 
Gorges 

Tiếng Anh 2012
Guangdong University 
of Foreign Studies

Quản trị kinh doanh 2022

6 Tô Thị Thái Hà Nữ 17/10/1991 Quảng Ninh
Trường Đại học East 
London

Kế toán và Tài chính 2014
Trương ĐH HELP - 
Malaysia

Quản trị kinh doanh 2016

7 Yang Hanxi Nữ 14/11/1994 Heze China
Shandong Technology 
and busniess University

Song bằng: quản trị 
nhân lực và tài chính

2017
The univeristy of 
Nottingham

Ngân hàng và tài 
chính

2018

8 Nguyễn Văn Cẩn Nam 10/10/1975 Hải Phòng Viện Đại học Mở Hà Nội Tiếng Anh 1997
Northcentral University - 
LK ĐH Bách Khoa

Quản trị kinh doanh 2008

9 Nguyễn Đức Thịnh Nam 17/08/1998 Hà Nội
Học viện Chính sách và 
Phát triển

Kinh tế quốc tế 2020 University of Sunderland Quản trị kinh doanh 2022

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG QUỐC TẾ

STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh

Văn bằng Đại học Văn bằng Thạc sĩ



DANH SÁCH PHỎNG VẤN ỨNG VIÊN ĐỢT 2 NĂM 2024
CHƯƠNG TRÌNH: TIẾN SĨ KINH TẾ VÀ QUẢN LÍ

Đại học Ngành/ Chuyên ngành
Năm tốt 
nghiệp

Trường tốt nghiệp 
thạc sĩ

Ngành/ Chuyên 
ngành

Năm
 tốt nghiệp

1 Lê Thành Trung Nam 27/10/1988 Hà Nội
Trường Đại học Ngoại 
thương

Kinh tế đối ngoại 2010
Trường Đại học Kinh 
tế - ĐHQGHN

Quản trị Công 
nghệ và Phát triển 
doanh nghiệp

2016

2 Dương Minh Tâm Nữ 09/02/2001 Thái Bình
Trường Đại học Ngoại 
Thương Hà Nội

Kinh tế đối ngoại 2023

3 Lê Thị Thu Trang Nữ 13/06/1984 Hải Phòng
Trường Đại học Kinh tế - 
ĐHQGHN

Quản trị kinh doanh 2006
Trường Quản trị kinh 
doanh - ĐHQGHN

Quản trị kinh doanh 2011

4 Nguyễn Quỳnh Nga Nữ 5/3/1980 Hà Nội
Trường Đại học Ngoại 
ngữ

Tiếng Anh 2002
Staffordshire 
University

Quản trị kinh doanh 2021

5 Hoàng Thanh Tâm Nữ 06/10/1987 Hà Nam
Trường Đại học Y tế 
Công cộng

Y tế Công cộng 2009
Học viện Hành chính 
Quốc gia

Quản lý Công 2022

6 Nguyễn Công Tĩnh Nam 27/10/1975 Thái Bình
Trường Đại học Luật 
TP.Hồ Chí Minh

Luật Quốc tế 2002
Trường Quốc tế - Đại 
học Quốc gia Hà Nội 
liên kết Trường Đại học 

Quản trị kinh doanh 2009

7 Nguyễn Trung Trực Nam 27/02/1979 Tiền Giang
Trường Đại học Luật 
TP.HCM

Luật học 2016 Trường Đại học Luật Luật kinh tế 2020

8 Triệu Thị Thêu Nữ 15/6/1983 Hà Nội
Đại học Bách Khoa Hà 
Nội

Tiếng Anh Khoa học 2006 Đại học Latrobe Quản trị kinh doanh 2014

1 Nguyễn Thị Trà Giang Nữ 20/12/1986 Hà Nam ĐH Kinh tế Quốc dân Kinh tế Quốc tế 2008

Bằng 1: ĐH Kinh tế - 
ĐHQGHN
Bằng 2: ĐH Fulbright 
VN

Bằng 1:Kinh tế 
quốc tế
Bằng 2: Phân tích 
chính sách

Bằng 1: 
2018

Bằng 2: 
2023

2 Phạm Thị Mai Hương Nữ 19/7/1987
Đại học Công Đoàn Việt 
Nam

Tài chính – Ngân hàng 2010
Trường Đại học Kinh tế - 
 ĐHQGHN

Kinh tế quốc tế 2023

3 Nguyễn Minh Quang Nam 28/12/1997 Hà Nội
Trường Đại học Bách 
Khoa HN

Kỹ thuật in và truyền 
thông

2020 Trường đại học Palermo
Quản trị doanh 
nghiệp

2023

4 Đặng Thu Hiếu Nữ 09/07/1981 Lào Cai
Trường Đại học Sư phạm 
Hà Nội

Ngữ văn 2003
Học viện báo chí và 
Tuyên truyền

Quản lý báo chí 
truyền thông

2020

Văn bằng Đại học Văn bằng Thạc sĩ

STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh



5 Đỗ Văn Lâm Nam 9/6/1983 Vĩnh Phúc
Trường Đại học Kinh tế 
Quốc dân

Toán Kinh tế 2005

Trường Đại học Kinh tế 
quốc dân, Hà Nội - Việt 
Nam hợp tác với Viện 
Khoa học Xã Hội The 
Hague - Hà Lan

Kinh tế phát triển 2013


